CÓ MỘT VÙNG ĐẤT QUẢNG NAM CỦA CHÍ SĨ PHAN THÚC DUYỆN
TRONG PHONG TRÀO DUY TÂN ĐẦU THẾ KỈ XX Ở QUẢNG BÌNH
                             NNC. TẠ ĐÌNH HÀ

Sở Văn hóa Thế thao và Du lịch Quảng Bình

Phan Thúc Duyện (1873-1944), thuộc hàng nhân sĩ yêu nước tiến bộ cùng với Trần Quý Cáp, Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng là những yếu nhân của phong trào Duy Tân đầu thế kỉ XX. Là một tri thức yêu nước, sinh ra và lớn lên trên vùng đất Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam địa linh nhân kiệt, với tấm lòng yêu nước, thương dân nồng nàn, Phan Thúc Duyện đã đóng góp nhiều công sức cho sự nghiệp “khai dân trí - chấn dân khí - hậu dân sinh” của quê hương Quảng Nam và Quảng Bình và đất nước nói chung.

Phan Thúc Duyện sinh ngày 10 tháng 2 năm Quý Dậu (1873), tại làng Phong Thử, tổng Đa Hòa, huyện Diên Phước, tỉnh Quảng Nam. Theo gia phả ghi: tên ông là Phan Văn Thiện, sau này đổi ra Phan Thúc Duyện, hiệu Mi Sanh. Các đồng chí của ông thường gọi Phan Diện, nhân dân thì gọi cử Diện hoặc cử Phong Thử. Trong danh sách thi đỗ Cử nhân ghi: Phan Thúc Diễn.

Ông đỗ Cử nhân khoa Canh Tý (1900), niên hiệu Thành Thái thứ 12, ông xếp hạng thứ 6 trong tổng số 42 người sau Huỳnh Thúc Kháng (thủ khoa), Nguyễn Đình Hiến, Phan Châu Trinh, Lê Bá Trinh và Phan Thúc Vĩnh quê Nghệ An1. 

Sau khi đỗ Cử nhân, ông không ra làm quan mà ở nhà cùng các bạn Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng… tích cực tuyên truyền vận động Duy Tân trong tỉnh do Phan Bội Châu đề xướng như: mở hội buôn, lập trường học, dạy chữ Quốc ngữ, lập nông hội, kêu gọi hớt tóc ngắn, mặc đồ âu phục…

Năm 1908, phong trào Duy Tân bị đàn áp, ông cùng các đồng chí bị bắt đày ra Côn Đảo, theo bản án của Nam triều kết tội ông cùng một án với Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng: xử tù đày Côn Đảo. Ở tù được 11 năm, ông được thả về năm 1919, khi về đất liền chúng cưỡng bức ông lưu trú tại Quảng Bình để cách ly cho tiện bề theo dõi, kiểm soát. Đây là giai đoạn 10 năm ông không chịu bó tay mà thực hiện công cuộc khai phá, canh tác, phát triển kinh tế ở một vùng đất đồi núi phía Tây Nam Quảng Bình. Năm 1930, ông được về lại quê hương, tiếp tục thực hiện những mục tiêu của phong trào Duy Tân như lập sân vận động, xây dựng chợ, trường học, đắp đường, phát triển nông thôn… biến Phong Thử thành một thị trấn nhỏ, trù phú, thịnh vượng ở vùng quê Quảng Nam. Cuộc đời của ông sống thanh bạch, không màng chức tước, ruộng đất, ông đã làm được nhiều công ích cho dân cho nước.

Trong 72 năm hoạt động của mình, cuộc đời của ông có thể phân thành các giai đoạn:

* Thời kỳ hoạt động trong phong trào Duy Tân (1900-1908)
Đây là thời kỳ đất nước trong bối cảnh cuối thế kỉ XIX, nhà Nguyễn bất lực trước nạn ngoại xâm, bán rẻ đất nước cho thực dân Pháp. Việt Nam là một nước phong kiến có chính quyền trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến. Năm 13 tuổi, chứng kiến sự trấn áp phong trào Cần Vương của giặc Pháp tại Quảng Nam. Năm 27 tuổi đỗ Cử nhân, ông không ra làm quan mà cùng các tầng lớp trí thức, sĩ phu yêu nước dấn thân vào sự nghiệp chính trị để giải quyết vấn đề cứu nước, rửa nhục cho dân theo con đường cách mạng Duy Tân tự cường. Mục tiêu của phong trào là “khai dân trí - chấn dân khí - hậu dân sinh”, do Phan Bội Châu đề xướng đã quy tụ được một hàng khoa bảng hào mục yêu nước: Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Thành, Lê Bá Trinh, Trương Bá Huy và Phan Thúc Duyện…

Phong trào lập thương cuộc Hội An, hội buôn Quảng Nam, lập trường học, tổng số học sinh trên dưới 200 người. Ngoài việc giảng dạy, trường tổ chức những buổi diễn thuyết và hội thảo để tạo điều kiện giao lưu, phong trào xây dựng nông hội… thực thi cải cách Duy Tân của phong trào: hớt tóc ngắn, bận âu phục dùng vải nội hóa…

Phong trào qua các chương trình trên phát triển quy mô, rộng khắp, đến tháng 3 năm 1908 hầu như trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đều có các cơ sở Duy Tân, và thời gian đó bùng nổ cuộc biểu tình đòi giảm sưu thuế lan dần khắp tỉnh Quảng Nam. Từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 16 tháng 4 năm 1908, phong trào kháng sưu phát triển mạnh ở Quảng Nam rồi lan các tỉnh: Quảng Ngãi (31/3), Thừa Thiên  Huế (3/4), Bình định (16/4). Ngoài ra, còn biểu tình tuần hành, bao vây tòa công sứ Pháp, đưa kiến nghị…

Trước phong trào đấu tranh của nông dân có trí thức tham gia, thực dân Pháp và tay sai hoảng sợ, chúng đàn áp, giải tán hội buôn, trường học, cấm diễn thuyết, bắt bớ các vị khoa bảng, thân sĩ trong phong trào Duy Tân.

* Thời kỳ 11 năm tù Côn Đảo (1908-1919)

Những năm tù Côn Đảo, được Huỳnh Thúc Kháng ghi lại trong hồi ký “Thi tù tùng thoại” về một giai đoạn khổ cực của “đám tù quốc sư phạm”. Bị đày đọa, lao động nặng nhọc, bị đánh đập đòn roi, theo Nguyễn Phan Quang và Lê Hữu Phước sưu tầm trong “danh sách tù nhân quê quán ở Trung Kỳ” do viên quản đốc nhà tù Côn Đảo lập ngày 1 tháng 10 năm 1912.

Phan Thúc Duyện: 41 tuổi, ở Phong Thử, tỉnh Quảng Nam, xử tại tòa án Nam triều. Ngày xử 9/6/1908, y án ngày 16/8/1908. Tội danh: cầm đầu bạo loạn trong tỉnh Quảng Nam. Chịu án: xử tù và đày ra Côn Đảo. Ở Côn Đảo, ông bị giam khổ sai, lao dịch 10 năm, ông có “người con trai tên Phan Minh, lưu học ở Pháp làm đơn khiếu nại với chính phủ Pháp, đến năm 1919 ông được thả tự do”2. Khi ông được trả tự do về đất liền, cụ Huỳnh Thúc Kháng có tiễn tặng ông bài thơ:

“Biệt thị tiêu hồn vật

Phân khâm huống ngục trung

Khứ lưu kim nhật vị

Tân khổ thập niên đồng

Khải hoạt châu lâm ngạn

Thiên cao hạc xuất lung

Ỷ lư do hữu mẫu

Nhứt kiến tiếu nhan hồng”.

Dịch:

“Cái biệt ghê hồn nhỉ

Phương chi giữa cảnh cùng

Ở, về chia khác ngã

Cay đắng lẫn 10 đông

Biển rộng thuyền gần bến

Trời cao hạc thoát lồng

Mẹ già cùng thấy mặt

Dựa cửa thỏa lòng trong”3.

* Thời kỳ ông bị quản thúc ở Quảng Bình (1919-1930)
Đây là thời gian ông không chịu khoanh tay mà tiếp tục theo đuổi tôn chỉ của phong trào Duy Tân Việt Nam cho đến cuối đời. Ông đã có những đóng góp lớn trong việc khai phá một vùng đất phía Tây huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Đó là vùng đất Phú Hòa (nay là thôn Phú Hòa, xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình). Ở đây lúc bấy giờ là vùng đất hoang vắng, gần núi, dân cư không có. Ông đã lặn lội, khảo sát mấy ngày liền, ông thấy nơi đây có thể khai phá đồi núi, lập đồn điền, trồng cây kết hợp chăn nuôi, phát triển kinh tế. Vì vậy, ông đã quyết định dựng nhà, sinh sống tại đây. Ông về Phong Thử (quê hương Quảng Nam) cùng với một số người trong bà con thuộc hàng cháu chắt trong dòng tộc ra Quảng Bình. Khi đã tổ chức được đời sống ổn định, công việc phát quang nương rẫy bắt đầu, ông bỏ tiền thuê mướn thêm nhân công từ thôn Phú Hòa lên và từ số người này lại tuyển thêm một số người khác trong vùng cùng khẩn hoang. Diện tích khai phá lúc đầu ít dần dần mở rộng đến 15ha. Từ những đồi hoang sỏi đá, ông và những người nông dân lao động đã biến thành những đồi chè, bao quanh là những hàng cau, được quy hoạch thành ô, thửa. Tiếp đến là mía, cam, bưởi, xoài… bao quanh là dứa và dừa, làm hàng rào đề phòng thú về phá hoại.

Ngoài khu vực trồng chè, cây ăn quả, ông còn cho đào đắp đường để khoanh vùng từng ô, lấy diện tích trồng lúa. Đắp đê ngăn suối, lấy nước tưới cho lúa Đông Xuân, đào mương để thoát nước vào mùa lụt và lúa gieo vụ Hè Thu. 

Số đất khai phá được trồng cây công nghiệp, trồng cây chẩu (dầu sơn). Đào ao để nuôi cá…

Ông mua trâu bò về nuôi, thuê người chăn giữ, làm chuồng lưu động. Chuồng dựng trên vùng đất này một thời gian để trâu bò ăn cỏ, lấy phân để bón cho vùng đất đó, khi hết cỏ, ông lại cho dời chuồng đến vùng đất khác cũng làm như vậy4. 

Mặt khác, ông cho phát triển các loại gia cầm… người nhà của ông xuống chợ Phú Hòa bán sản vật làm ra, mua thức ăn về phục vụ chăn nuôi. Hàng hóa, sản phẩm làm ra đều được đưa về các chợ để trao đổi mua bán. Một vùng đồi núi hoang sơ ngày nào, nay cây cối đã xanh tươi, hoa màu đã có thu hoạch. Vì diện tích ngày càng mở rộng, người làm việc càng đông, ông cho đóng xe để vận chuyển, thuyền để qua lại trên sông Phú Hòa…

Công việc của ông lúc đầu thật gian nan vất vả, cỏ dại ngút ngàn, đá đất gồ ghề, hoang dại thế mà với ý chí của một người con đất Quảng của phong trào Duy Tân đất nước, quê hương, tự lực, tự cường, trong một thời gian ông đã tổ chức, khai phá và hình thành một đồn điền rộng lớn. Tùy theo địa hình của vùng đất, ông đã quy hoạch vùng trồng cây công nghiệp, vùng trồng lúa, có đê ngăn nước, mương thoát nước. Có thể nói những việc làm của ông vào những năm đầu thế kỉ XX đã có ý nghĩa, tác dụng và có ảnh hưởng với nông dân, nông thôn lúc ấy.

Kết hợp với trồng trọt và chăn nuôi, ông tổ chức rất khoa học, lấy ngắn nuôi dài, đất vỡ đến đâu trồng cây đến đó. Do lao động có tổ chức, có quy hoạch, kết quả thu hoạch càng ngày càng tốt, việc trả công thuê mướn hợp tình, hợp lý nên từ chỗ người trong địa phương lan ra khắp vùng, số người lần lượt đến xin làm càng đông, lương tháng trả đều đặn. Dần dần đi làm có hiệu lệnh trống, tổ chức bán nông sản phẩm, thực phẩm bằng cân, trao đổi mua bán  trở thành rộn ràng, nhộn nhịp.

Từ một vùng đất hoang vắng, nay trở thành một đồn điền rộng lớn, cây cối xanh tươi, đất đai được cải tạo màu mỡ, lúc đầu chỉ có một gia đình ông, về sau có hai gia đình là ông Đoàn Kim Thiệu, Đoàn Kim Trịnh đến ở và làm theo, rồi lần lượt nhiều gia đình khác nữa, bộ mặt của Phú Hòa dần dần đổi thay.  

Năm 1930, ông trở về lại quê hương Phong Thử (Quảng Nam), giao sự nghiệp lại cho con trai là Phan Trọng Thỉnh quản lý. Vùng đất mà ông khai khẩn vào những năm 1930 bây giờ đã phát triển rộng trở thành nông trường cao su Lệ Ninh có hàng trăm công nhân được đặt tên là “Đội cao su Phú Cường”.

Ngày nay, dân Phú Thủy và những người quanh vùng thường nhắc tới và gọi nhau bằng cái tên “vùng đất Quảng Nam” tức là vùng đất mà ông Phan Thúc Duyện đã một thời bị quản thúc, đã lặn lội, bỏ công sức trí lực, vật chất, tinh thần cùng bà con quanh vùng khai phá để lập nên làng xã và nông trường cao su Lệ Ninh ngày nay.

Tuy những việc làm của Phan Thúc Duyện là bước đầu, nhưng có ý nghĩa lớn vào thời điểm những năm 30 đối với đời sống kinh tế, chính trị của nhân dân Quảng Bình. Cái tên “vùng đất Quảng Nam” gắn với một con người, một chí sĩ yêu nước của phong trào Duy Tân đầu thế kỉ XX là đóng góp cho phong trào Duy Tân, công lao của ông đối với đất nước, quê hương Quảng Bình lúc đó.

Sau khi rời Quảng Bình về quê Phong Thử, ông lại tiếp tục chí hướng của mình vào Phan Thiết lập “Nhân điền” (1932-1935), làm đường sắt và ga Phú Cang (1935-1937), làm sân vận động Phong Thử (1937-1939), làm chợ Phong Thử, trường học Phong Thử (1939-1942). Ngày 3 tháng 11 năm 1944 ông bị bệnh mất, thọ 72 tuổi.

Xuyên suốt cuộc đời ông, từ khi học đỗ đạt, không chịu ra làm quan cho đến khi mất, là một thời gian dài hơn 40 năm hoạt động không nghĩ ngơi. Tám năm giác ngộ và hoạt động trong phong trào Duy Tân, 10 năm tù Côn Đảo, 10 năm quản thúc tại Lệ Thủy, Quảng Bình, 5 năm làm nhân điền Phan Thiết, đường sắt Phú Cang, 10 năm xây trường, làm chợ, đắp đường ở quê nhà, ông là một con người có nghị lực, có nhiều sáng kiến, một nhà kinh tế, có đầu óc tổ chức.

Ông là người hoạt động cách mạng rất đa dạng, phong phú, gồm nhiều lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, thương mại. Ông là người tiêu biểu, thực hiện nghiêm túc chủ trương cải cách Duy Tân và những mục tiêu của phong trào cho đến cuối đời.

Giàu sang không quyến rũ, uy vũ không khuất phục, đó là phẩm chất cao quý của ông và những người cách mạng trong phong trào Duy Tân mới như Phan Bội Châu, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Chu Trinh… Từ bỏ giàu sang phú quý không ra làm quan để dấn thân vào hoạt động cách mạng cứu dân giúp nước. Đó là một điều không bình thường trong thời khoa cử đang thịnh hành lúc đó. Xem bản án Nam triều kết tội ông và những đồng chí của ông, chúng ta sẽ thấy công lao của ông: “Tội càng nặng thì công càng nhiều: Huỳnh Thúc Kháng, Phan Thúc Duyện đồng tội với Phan Chu Trinh, xử tù đày Côn Đảo, gặp xá không tha”. Phan Thúc Duyện, một con người đã chứng tỏ tư tưởng, cốt cách, đạo đức trong sáng trung thành với tôn chỉ Duy Tân, không ỷ lại nước ngoài, tự lực, tự cường, đến nơi đâu, hoàn cảnh và thời điểm nào vẫn nghĩ ra cách làm kinh tế, thương mại. Ông qua đời ngày 18 tháng 9, năm Giáp Thân (3/11/1944) hưởng thọ 72 tuổi. Cụ Huỳnh Thúc Kháng, người bạn, người đồng chí của ông đã đến viếng ông. Phan Thúc Duyện và những lãnh tụ phong trào Duy Tân đầu thế kỉ XX là một Đảng cách mạng nêu cao khẩu hiệu cơ bản: “Khai trí, trị sinh”, dưới bóng cờ dân quyền xuất hiện và thực hiện ở Quảng Nam, Quảng Bình thì kinh tế, thương mại là hai nguyên lý phát triển quốc gia lúc bấy giờ. Ông có vai trò tích cực trong phong trào Duy Tân khi đổi mới toàn bộ đất nước đầu thế kỉ XX, chống sự tràn ngập kinh tế thương mại của người Pháp, người Trung Hoa. Không chỉ có giá trị thời đó mà còn là tấm gương cho các nhà trí thức, khoa học kỹ thuật ngày nay thực sự muốn đổi mới.  

Phan Thúc Duyện mất đi nhưng tên tuổi của ông, những đóng góp của ông trong lịch sử dân tộc, trong phong trào Duy Tân đất nước nói chung, cũng như những việc làm của ông tại Quảng Nam, Quảng Bình nói riêng mãi ghi sâu vào trong lòng mỗi người dân xứ Quảng. Để ghi nhớ, tri ân và tôn vinh ông, tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và quê hương Quảng Nam của ông đã có những con đường, trường học mang tên Phan Thúc Duyện. Với 10 năm lưu đày nhưng những cống hiến của ông trong việc chiêu dân, khai phá, mở mang đất đai, phát triển kinh tế ở miền Tây Lệ Thủy, Quảng Bình, tuy ngắn nhưng có ý nghĩa rất lớn, thiết nghĩ Quảng Bình cũng nên có một việc làm ý nghĩa, thiết thực để ghi nhận và tôn vinh ông, một người con xứ Quảng đã một thời gắn bó với Quảng Bình.  
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